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Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
     Tiêu chuẩn 2.5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Mô tả
Căn cứ vào chương trình khung của Bộ LĐTB&XH Nhà trường đã biên soạn và ra các quyết định ban hành các chương trình đào tạo của Trường.
 Trường có đủ các quyết định ban hành chương trình (2.5.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề) và Chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo  (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề); (2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng).

    Từ năm 2006 đến nay, việc lập kế hoạch đào tạo cho các nghề và xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học do phòng TS-ĐT phối hợp với các khoa thực hiện căn cứ vào đặc điểm của từng nghề và theo đúng quy định của Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT (2.5.04 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học  2016-2017, 2017-2018 và 2018-2019). 
Chương trình đào tạo của các ngành, nghề đã được duyệt, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề); (2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng).

Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ của từng khoa (2.5.05 – Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ), các khoa phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu từng tuần, học kỳ cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.5.06 - Thời khóa biểu từng học kỳ năm học).

Kế hoạch, tiến độ đào tạo được phòng TS-ĐT phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và  đúng  quy định (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành,nghề), (2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng), (2.5.04 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2016-2017, 2017-2018 và 2018-2019).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.

Mô tả
Nhà trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng đã ra quyết định ban hành các quy định, quy chế đào tạo (2.6.01 – Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM), (2.6.02 – Quyết định ban hành quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM), (2.6.03 – Quyết định ban hành quy chế đào tạo trong dạy nghề hệ chính quy). Thành lập Tổ TT-PC để tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.6.04 – Quyết định thành lập Tổ thanh tra - Pháp chế).

Tổ TT-PC giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ và báo cáo cho Hội đồng thi đua trường hàng tháng (2.6.05 - Báo cáo tháng về tình hình vi phạm của CB-GV-NV). 

Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng lịch trình và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giáo viên, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ tay GVCN (2.6.06 - Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa), (2.6.07 - Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên …). 

Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng TS-ĐT thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm, làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo (2.6.08 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm), (2.6.09 – Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

Mô tả
Các hoạt động đào tạo của Trường đều được xây dựng, thực hiện có kế hoạch, tổ chức các hoạt động đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đã được phê duyệt cụ thể đến từng phòng, khoa, trung tâm ; có kế hoạch đào tạo cụ thể chi tiết cho từng nghề, từng mô đun môn học. Các mô đun, môn học đang giảng dạy trong nhà trường đều tuân thủ theo chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt ban hành (2.5.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường), (2.5.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường), (2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng), (2.5.04 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2016-2017, 2017-2018 và 2018 -2019).

      Trường có hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, thực hành thực tập của HSSV. Vật tư phục vụ thực hành của HSSV luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời. 

Hàng năm Trường có tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, người học về hoạt động đào tạo có được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Cụ thể: Với cán bộ quản lý và giáo viên, được lấy ý kiến thực hiện thông qua họp Hội đồng khoa học và Đào tạo hàng năm (2.7.01 - Biên bản họp Hội đồng Khoa học Đào tạo hàng năm), (2.7.02 - Báo cáo tổng kết Hội đồng Khoa học Đào tạo năm học cũ và nhiệm vụ hoạt động đào tạo năm học mới); đối với HSSV lấy ý kiến thông qua hình thức: Ban giám hiệu đối thoại với HSSV (2.7.03 - Biên bản đối thoại với HSSV- P.CTCT-HSSV).
Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Trong quá trình xây dựng các chương trình đào tạo, Trường đã thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của thực tế sản xuất, của doanh nghiệp (2.7.04 - Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp).
Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo (2.7.05 – Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề, ngày Hội việc làm). Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp (2.5.04 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2016-2017, 2017-2018 và 2018 -2019), (2.7.06 - Danh sách HSSV thực tập tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp), (2.7.07 - Hình ảnh HSSV thực hành, thực tập tại doanh nghiệp).
        
Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ động điều chỉnh tiến độ đưa HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp. Tổ chức cho HSSV tham quan tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong quá trình học tập (2.7.08 - Kế hoạch tham quan doanh nghiệp). Sau mỗi đợt thực tập tại các doanh nghiệp, từng HSSV đều được nhận xét, đánh giá và xác nhận của các đơn vị thực tập (2.7.09 - Phiếu thực tập tốt nghiệp). 

       
Lấy ý kiến của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động; các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của SV, học sinh là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Trường. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 2.8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.

Mô tả
Trường đã triển khai và tổ chức quá trình đào tạo các ngành được phép đào tạo với tiêu chí đảm bảo đạt được các mục tiêu, nội dung chương trình; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động xã hội. Trường đào tạo đa ngành, mục tiêu đào tạo chung là đào tạo các chuyên gia thực hành, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lý thuyết và có khả năng thực hành cao trong lĩnh vực kỹ thuật, có trình độ ứng dụng tin học, sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động nghề. Chương trình đào tạo được xây dựng với yêu cầu tỷ lệ thực hành trên tổng số thời lượng của chương trình chiếm từ 50 – 60% đối với trình độ cao đẳng và từ 55 – 65% đối với trình độ trung cấp (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
Chương trình của từng chuyên ngành đã bám sát theo mục tiêu, nội dung có sự điều chỉnh để đáp ứng việc phát triển các công nghệ mới. Trong các năm qua Trường đã bổ sung các học phần Kỹ năng mềm, Kỹ năng học và thuyết trình để hình thành kỹ năng mềm: viết báo cáo công tác, làm việc theo nhóm, nâng cao khả năng thuyết trình nhằm giúp ích cho các em khi ra trường làm việc tốt hơn (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). 

Trường luôn đặt việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học. Trong quá trình giảng dạy, GV đã tìm hiểu, nghiên cứu biện pháp thực hiện tốt hơn cho từng tiết giảng, từng chương. Số lượng GV sử dụng bài giảng PowerPoint để giảng dạy đã tăng lên đáng kể. Hiện nay gần 90% GV đã tự trang bị laptop để thực hiện giảng dạy.
Chương trình đào tạo đã được điều chỉnh để phát triển các kỹ năng và tinh thần hợp tác cho HSSV. Điều chỉnh chủ yếu là có 5% trên tổng số học phần chuyển sang làm tiểu luận, bài tập lớn, hay đồ án. Người học thể hiện tinh thần hợp tác qua các bài tiểu luận chuyên đề để báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình và thuyết trình tại lớp theo đề tài hướng dẫn của giáo viên (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề).
    Dựa vào quy định thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường (2.8.01 – Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường), khoa tổ chức cho GV đăng ký tiết thao giảng, giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học giúp phát triển tư duy sáng tạo của người học (2.8.02 - Lịch dự giảng của giáo viên), (2.8.03 - Hồ sơ của giáo viên) và phân công GV khác dự giờ đánh giá các tiết giảng đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Kết quả đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho trường (2.6.08 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm). 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.8 đạt: 1 điểm.
3.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 
     Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả
Trường hiện có 324 CB-GV-NV, trong đó: 45 CB (Ban Giám hiệu và Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường), 208 GV cơ hữu và 100 GV thỉnh giảng (3.4.01 - Danh sách CB-VC-NLĐ toàn trường) trực tiếp giảng dạy cho 6 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo luật Giáo dục (3.6.01 – Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng), 11 nghề trình độ CĐN, 11 nghề trình độ TCN theo luật Dạy nghề (3.6.02 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề), 1 ngành Tiếng Anh trình độ cao đẳng theo luật Giáo dục (3.6.03 - Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng Anh hệ chính quy, 31 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 32 ngành, nghề trình độ trung cấp theo luật Giáo dục nghề nghiệp (2.1.04 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Căn cứ vào chương trình đào tạo của các ngành, nghề, trong đó có kế hoạch đào tạo cho từng ngành, nghề, theo từng học kỳ, năm học (2.5.02 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Cùng với kế hoạch đào tạo các ngành, nghề trường tiến hành lập kế hoạch đào tạo cho từng khóa, bậc đào tạo chung cho toàn trường (3.6.04 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học từ năm học 2016 – 2017 đến 2018 – 2019). Ban Giám hiệu phê duyệt các chương trình, kế hoạch đào tạo, 100% giáo viên thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt và ban hành theo đúng tiến độ.
Khi các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo chính thức được phê duyệt ban hành. Được các đơn vị trong toàn trường tiếp nhận, triển khai và thực hiện. Đối với GV giảng dạy phải tuân theo các yêu cầu về quy định khi lên lớp như: phải đủ giáo án đã được khoa hoặc tổ bộ môn thông qua, giáo trình hoặc đề cương chi tiết bài giảng, mô hình học cụ đã được thực hiện tốt (3.6.05 - Giáo án của GV); giáo viên đã thực hiện nghiêm túc việc ghi đầy đủ các thông tin trong Sổ đầu bài (3.6.06 –Sổ đầu bài), song song đó, GV còn phải lưu trữ các kết quả đánh giá, kết quả học tập của HSSV vào Sổ tay GV (3.6.07 - Sổ tay GV). Bám sát theo kế hoạch đào tạo, kế hoạch theo học kỳ, năm học, giáo án, GV phải lên Kế hoạch giảng dạy cụ thể cho từng học phần, lớp học mà GV phụ trách (3.6.08 – Kế hoạch giảng dạy của GV).
Theo qui định của trường đối với GV Kế hoạch giảng dạy là quy định bắt buộc. Toàn thể giáo viên tham gia giảng dạy tại trường luôn thực hiện theo đúng với thời khóa biểu do phòng TS-ĐT và khoa lập (3.5.06 - Thời khóa biểu các năm học 2016 – 2017 đến 2018 – 2019). Các giáo viên nghỉ đều chủ động bố trí người dạy thay hay dạy bù trong học kỳ đó. Các ngày nghỉ do yêu cầu của trường đều được dạy bù ngay trên tiến độ hoặc ở tuần dự phòng (3.6.09 – Quản lý tạm ngưng lịch học, quản lý đề xuất dạy bù, sổ theo dõi tình hình giảng dạy).
Việc kiểm tra công tác giảng dạy của GV do khoa thực hiện phối hợp với phòng TS-ĐT, Tổ thamh tra - Pháp chế trên cơ sở đối chiếu giữa kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, quản lý tạm ngưng lịch học, quản lý đề xuất dạy bù, sổ theo dõi tình hình giảng dạy. Hàng năm, khoa và tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất giờ lên lớp của giáo viên xem có đúng kế hoạch, đủ hồ sơ giảng dạy, phù hợp chuyên môn (3.6.10 – Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn), (3.6.11 - Phiếu dự giờ, Biên bản họp góp ý, phiếu kiểm tra toàn diện hàng năm).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.6 đạt: 1 điểm.

[image: image1.emf] 

[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]




